
Stt Mã SV Lớp CN Họ Tên Môn học lại ĐVHT
Giảng viên dạy học 

lại
Thời gian dạy 

học lại

1 1872104020023 DH19TDB Lưu Viết Chung

2 197210402028 DH19TdC Cù Thị Bích Lựu

3 197210402028 DH19TdC Cù Thị Bích Lưụ

TKKD thiết bị văn phòng 5

5 1972104020001 DH19TDB Nguyễn Việt Anh

6 1872104020044 DH18TdB Đỗ Anh Minh

7 1972104020047 DH19TDB Đỗ Phương Thảo

8 197210402004 DH19TdC Đỗ Thành Công

9 1972104020047 DH19TDB Đỗ Phương Thảo

10 197210402004 DH19TdC Đỗ Thành Công

11 1972104020001 DH19TDB Nguyễn Việt Anh

12 1872104020044 DH19TDB Đỗ Anh Minh

13 1972104020042 DH19TDB Lê Minh Tâm

14 DH20TdA Nguyễn Thị Lương

15 Dh20TdA Mai Xuân Hậu

Nguyên lý TKKD máy sản xuất

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

          KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP

16

KẾ HOẠCH HỌC LẠI HỌC KỲ 2  NĂM HỌC 2022 - 2023

Ứng dụng nguyên lý TKKD dụng cụ 

cầm tay có động cơ
3

DH19TDB Lưu Viết Chung4 1872104020023

Nguyên lý TKKD máy sản xuất 3

3

Trần Thị Diệu Thúy

0943.830.700

Sáng Ngày: 

18,21,25 28/7 

và 1,7/8/2023 

tại A218 (học 

ghép)

Vũ Huy Cẩn

0988.523.077

DH21TdB Nguyễn Bá Kiên

Sáng Ngày: 

18,21,25 28/7 

và 1, 7/8/2023 

tại A215 (học 

ghép)

Nguyên lý TKKD dụng cụ cầm tay

 có động cơ
3

Tin học chuyên ngành nâng cao 4



17 197210402004 DH19TdC Đỗ Thành Công

18 1972104020001 DH19TDB Nguyễn Việt Anh

19 1972104020001 DH19TDB Nguyễn Việt Anh
Ứng dụng nguyên lý TKKD các sản 

phẩm công cộng
3

20 DH21TDB Nguyễn Bá Kiên Kỹ thuật mô hình với chất liệu 2

              Trưởng khoa Hiệu trưởng

ThS.GVC Nguyễn Anh Tuấn Ts. Phạm Hùng Cường

Hà Nội, ngày  11  tháng 7 năm 2023

Trần Từ Duy

0934.536.006

Chiều Ngày: 

18,21,25 28/7 

và 1,7/8/2023 

tại A218 (học 

ghép)

Nguyên lý TKKD các sản phẩm

 công cộng
3


